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1 Nguyễn Văn Đạt 12A1 2,75 3,25 6 4,5 1 1 1 1 0 0 0 0 16,5 6,1 0,25 2 2,75 5,613 Đậu

2 Nguyễn Thị Thu Hà 12A1 3 3,25 5 4,25 1 1 0 1 1 0 0 0 15,5 6,3 0,25 2 3 5,588 Đậu

3 Trần Thị Liên 12A1 2 4,5 2,5 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,5 6,2 0,25 2 2 5,288 Đậu

4 Nguyễn Phước Lộc 12A1 2,25 3,25 5,75 4,5 1 1 1 1 0 0 0 0 15,75 6,1 0,25 2 2,25 5,519 Đậu

5 Trần Văn Lợi 12A1 3,5 3 4,75 5 1 1 1 1 0 0 0 0 16,25 6,3 0,25 2 3 5,681 Đậu

6 Tôn Thị Tú Sương 12A1 4,25 3 5 5,5 1 1 0 1 1 0 0 0 17,75 6,1 0,25 2 3 5,769 Đậu

7 Nguyễn Thị Hồng Vân 12A1 2,75 2,5 5,5 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 14,25 5,9 0,25 2 2,5 5,231 Đậu

8 Đoàn Duy Hiếu 12A1 3,25 2,5 4,5 5,5 4,5 1 1 1 1 0 0 0 0 15,75 6,6 0,25 2 2,5 5,769 Đậu

9 Nguyễn Phương Hoa 12A1 1,5 3 3,25 5,25 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,25 6,7 0,25 2 1,5 5,506 Đậu

10 Trần Thị Hoa Hồng 12A1 3,25 4,5 5,5 4,5 1 1 1 1 0 0 0 0 17,75 7 0,25 2 3,25 6,219 Đậu

11 Bùi Thị Ngọc Huyền 12A1 5 4,25 6,25 5 1 1 1 1 0 0 0 0 20,5 7,7 0,25 3 4,25 7,038 Đậu

12 Bùi Quốc Lập 12A1 4,75 3,5 6,25 5,25 1 1 1 1 0 0 0 0 19,75 6,7 0,25 2 3,5 6,319 Đậu

13 Vũ Thị Phương 12A1 4,5 6,5 6,25 5,5 1 1 1 1 0 0 0 0 22,75 7,8 0,25 2 4,5 7,244 Đậu

14 Lê Trường Sang 12A1 1,5 3,5 3,25 3,75 1 1 1 1 0 0 0 0 12 6,6 0,25 2 1,5 5,300 Đậu

15 Phạm Thị Thủy 12A1 2,75 3,5 3 2,5 1 1 0 1 1 0 0 0 11,75 6,5 0,25 1,5 2,5 5,156 Đậu

16 Đào Thị Minh Thư 12A1 5,25 5,75 7,25 6,25 1 1 1 1 0 0 0 0 24,5 8,3 0,25 2 5,25 7,713 Đậu

17 Vũ Thị Thương 12A1 2,5 3,75 5 3,5 3 2,75 1 1 0 1 1 0 0 0 14,75 6,8 0,25 2 2,5 5,744 Đậu

18 Trần Ngọc Đạt 12A1 3 2 4,5 3,75 1 1 1 1 0 0 0 0 13,25 5,8 0,25 1,5 2 4,994 Rớt

19 Phạm Hồng Ngọc 12A1 2,5 2 3,75 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 11,75 5,9 0,25 2 2 4,919 Rớt

20 Vũ Thị Hà Trinh 12A1 1,5 2,75 4,25 3,25 1 1 0 1 1 0 0 0 11,75 5,8 0,25 2 1,5 4,869 Rớt

21 Lôi Thị Hạ 12A1 1 4 4,25 2 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 10 6,3 0,5 2 1 5,150 Rớt

22 Hoàng Thị Bích Ngọc 12A1 0,5 4,75 3,5 6 1 1 0 0 0 1 1 0 14,75 6,8 0,25 2 0,5 5,744 Rớt

23 Đỗ Văn Sáng 12A1 0,75 1,75 3 3,25 1 1 1 1 0 0 0 0 8,75 6 0,25 2 0,75 4,594 Rớt

24 Nguyễn Văn Thịnh 12A1 1 2,5 4,5 4,75 1 1 1 1 0 0 0 0 12,75 6,1 0,25 2 1 5,144 Rớt

25 La Văn Anh 12A2 3 4,25 6,25 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 18 5,7 0,5 2 3 5,850 Đậu

26 Vũ Trường Chinh 12A2 3,25 2,25 5,75 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 15,75 5,7 0,25 2 2,25 5,319 Đậu

27 Nguyễn Tiến Hạnh 12A2 3,25 3 4,25 5,25 1 1 0 1 1 0 0 0 15,75 6 0,25 1,5 3 5,406 Đậu

28 Nguyễn Thị Thu Hoa 12A2 2,5 3,75 3,25 4,75 1 1 0 1 1 0 0 0 14,25 6,1 0,25 2 2,5 5,331 Đậu

29 Nguyễn Tiến Học 12A2 2,75 2,75 5,25 2,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,25 5,8 0,25 2 2,5 5,056 Đậu

30 Ngô Quốc Hùng 12A2 3,25 4 5,5 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 16,25 5,6 0,25 2 3,25 5,331 Đậu

31 H Hương Bkrông 12A2 1,25 3,75 5 3,75 1 1 0 1 1 0 0 0 13,75 6,5 0,5 2 1,25 5,719 Đậu

32 H - NaJi Hra 12A2 3 5 3,5 4 1 1 0 1 1 0 0 0 15,5 6,3 0,5 2 3 5,838 Đậu

33 H' Ráp Knul 12A2 2,75 4,5 4 4,25 1 1 0 1 1 0 0 0 15,5 6,3 0,5 2 2,75 5,838 Đậu

34 Lê Thanh Toàn 12A2 2,25 3,75 3,5 4 1 1 1 1 0 0 0 0 13,5 5,8 0,25 2 2,25 5,088 Đậu

35 H' Giang Kbuôr 12A2 1,25 5,25 5,25 3 1 1 0 1 1 0 0 0 14,75 6,5 0,5 2 1,25 5,844 Đậu

36 Nguyễn Đại Nghĩa 12A2 5,25 2,5 5,25 6 1 1 1 1 0 0 0 0 19 6,7 0,25 2 2,5 6,225 Đậu

37 Hoàng Thị Kim Oanh 12A2 3,5 4 5,25 4,75 1 1 0 1 1 0 0 0 17,5 7,2 0,5 2 3,5 6,538 Đậu

38 Hồ Đình Phát 12A2 6 2 6,25 5,75 1 1 1 1 0 0 0 0 20 6,2 0,25 2 2 6,100 Đậu

39 Mè Văn Quanh 12A2 1,25 3 3,25 2,75 1 1 1 1 0 0 0 0 10,25 6,3 0,5 2 1,25 5,181 Đậu

40 Trần Quang Thành 12A2 5,5 2,5 6,5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 19,5 6,6 0,25 2 2,5 6,238 Đậu

41 Lê Thanh Dũng 12A2 3 2,5 4,25 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 14,25 5,5 0,25 1,5 2,5 4,969 Rớt

42 Y Kiệt Hra 12A2 1,5 2,5 3,75 3,75 1 1 1 1 0 0 0 0 11,5 5,5 0,5 2 1,5 4,938 Rớt

43 H Linh Byă 12A2 1,25 2 2,75 3 1 1 0 1 1 0 0 0 9 5,7 0,5 1,5 1,25 4,663 Rớt

44 Y Lộc Êban 12A2 2 2 4,75 3,5 1 1 1 1 0 0 0 0 12,25 5,4 0,5 2 2 4,981 Rớt

45 Y-Puň Bkrông 12A2 0,5 4 4,5 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,5 6 0,5 2 0,5 5,438 Rớt

46 Y Hun Êban 12A2 1 1,75 3,25 4 1 1 0 1 1 0 0 0 10 5,9 0,5 2 1 4,950 Rớt
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47 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12A2 1 2,75 4 4,75 1 1 0 1 1 0 0 0 12,5 6,5 0,25 1,5 1 5,250 Rớt

48 Y-Na-Than-Êya 12A2 1 2 4,25 1,75 1 1 0 1 1 0 0 0 9 5,8 0,5 2 1 4,775 Rớt

49 Đàm Thị Thành 12A2 0,75 3,5 2,5 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 10,25 6,3 0,25 2 0,75 4,931 Rớt

50 Đặng Thái Bình 12A3 4,25 3 6,5 3 1 1 0 1 1 0 0 0 16,75 5,4 0,25 1,5 3 5,231 Đậu

51 Phạm Duy Công 12A3 2,5 3,25 5,75 5 1 1 0 1 1 0 0 0 16,5 6 0,25 2 2,5 5,563 Đậu

52 Y Cương Ktul 12A3 2 2 3,5 4 1 1 0 1 1 0 0 0 11,5 5,7 0,5 2 2 5,038 Đậu

53 H Diệp Priêng 12A3 4,5 5,25 5,5 4,25 1 1 0 1 1 0 0 0 19,5 7,1 0,5 1,5 4,25 6,675 Đậu

54 H' Djuin Ktul 12A3 1,75 3,25 4,25 3,75 1 1 0 1 1 0 0 0 13 6,1 0,5 2 1,75 5,425 Đậu

55 Y Dốp Êban 12A3 3,25 3 4 4,5 1 1 0 1 0 0 1 0 14,75 5,7 0,5 2 3 5,444 Đậu

56 Trần Đăng Định 12A3 3 2,75 4,75 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 15 5,4 0,25 2 2,75 5,075 Đậu

57 Y-Nel ÊÑuôl 12A3 3,5 4 2,75 3,75 1 1 0 1 1 0 0 0 14 6,1 0,5 2 2,75 5,550 Đậu

58 Bùi Thị Bích Ngọc 12A3 2 3,5 4 3,75 1 1 0 1 1 0 0 0 13,25 5,8 0,25 2 2 5,056 Đậu

59 Đỗ Thanh Nhã 12A3 2,25 4,75 4,25 5,5 1 1 0 1 1 0 0 0 16,75 5,8 0,25 2 2,25 5,494 Đậu

60 Phan Thành Nhân 12A3 1,5 4,5 4,75 2,75 1 1 0 1 0 0 1 0 13,5 5,8 0,25 2 1,5 5,088 Đậu

61 Đỗ Tấn Phát 12A3 2 2,25 4,5 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,25 6 0,25 2 2 5,156 Đậu

62 H Rim Bkrông 12A3 2,5 3,25 4,25 4,5 1 1 0 1 0 0 1 0 14,5 6,2 0,5 2 2,5 5,663 Đậu

63 Nguyễn Minh Tâm 12A3 4,25 2 4,75 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 15,5 6,2 0,25 2 2 5,538 Đậu

64 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12A3 2,75 4,25 3,5 5,75 1 1 0 1 0 0 1 0 16,25 6,1 0,25 2 2,75 5,581 Đậu

65 Y' Ut Niê 12A3 5,5 3,5 2,75 5 1 1 0 1 0 0 1 0 16,75 6 0,5 2 2,75 5,844 Đậu

66 H' Uyên Bkrông 12A3 2,75 4,5 3,5 4,75 1 1 0 1 0 0 1 0 15,5 6,7 0,5 2 2,75 6,038 Đậu

67 Y Wươn Bkrông 12A3 3,75 2,25 4,5 4 1 1 0 1 1 0 0 0 14,5 6 0,5 2 2,25 5,563 Đậu

68 H Yim Bkrông 12A3 3,25 2,75 6 4 1 1 0 1 1 0 0 0 16 6 0,5 2 2,75 5,750 Đậu

69 Nguyễn Văn Toàn 12A3 2 3,25 3,75 3,25 1 1 1 1 0 0 0 0 12,25 6,6 0,25 2 2 5,331 Đậu

70 Y Dǰin Ktul 12A3 1,25 1,5 6,25 2,75 1 1 0 1 1 0 0 0 11,75 5,3 0,5 1,5 1,25 4,806 Rớt

71 Vũ Văn Đạt 12A3 1,5 2 3,5 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 10,5 5,3 0,25 1,5 1,5 4,400 Rớt

72 Lương Thanh Hậu 12A3 1,25 3 3,5 3,25 1 1 0 0 0 1 1 0 11 5,3 0,25 2 1,25 4,525 Rớt

73 Nguyễn Ngọc Hoàng 12A3 2,25 1,5 4,5 3,75 1 1 0 1 1 0 0 0 12 5,8 0,25 2 1,5 4,900 Rớt

74 Đinh Quốc Lương 12A3 2,5 2,75 4,25 3 1 1 0 1 1 0 0 0 12,5 5,8 0,25 2 2,5 4,963 Rớt

75 Trần Nguyễn Khánh Ly 12A3 3,25 2,5 4 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,25 5,5 0,25 2 2,5 4,906 Rớt

76 Mai Anh Ngọc 12A3 1,75 2,5 3,5 2,75 1 1 0 1 1 0 0 0 10,5 5,9 0,25 2 1,75 4,763 Rớt

77 Phan Ngọc Phước 12A3 1,25 1,75 3,5 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 10 5,5 0,25 2 1,25 4,500 Rớt

78 Đàm Văn Quân 12A3 1,5 2,5 3,75 5 1 1 0 1 1 0 0 0 12,75 5 0,5 2 1,5 4,844 Rớt

79 Lê Văn Thái 12A3 2,5 2,5 3,75 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,25 5,6 0,25 2 2,5 4,956 Rớt

80 Nguyễn Thảo Huyền Trang 12A3 2,5 3,5 3,75 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,25 5,2 0,25 2 2,5 4,756 Rớt

81 Phùng Văn Xuân 12A3 1,75 1,75 5 3 1 1 0 1 1 0 0 0 11,5 5 0,25 1,5 1,75 4,375 Rớt

82 Nguyễn Minh Công 12A4 3,25 4,5 4,5 3,5 1 1 0 1 0 0 0 1 15,75 6,2 0,25 2 3,25 5,569 Đậu

83 Triệu Văn Đạt 12A4 2 4 3,25 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13,75 5,9 0,5 1,5 2 5,356 Đậu

84 Nguyễn Thị Thu Hà 12A4 3,5 4,25 4,75 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 17 7,1 0,25 1,5 3,5 6,113 Đậu

85 Đinh Thị Hồng Hạnh 12A4 4 3,5 3,75 2,75 1 1 0 1 1 0 0 0 14 6,8 0,25 2 2,75 5,650 Đậu

86 Vũ Đình Hưng 12A4 2,5 2,75 5,25 5,5 1 1 0 1 1 0 0 0 16 6,5 0,25 1,5 2,5 5,688 Đậu

87 H' Kăt Êban 12A4 3 3 3,5 4,25 1 1 0 1 1 0 0 0 13,75 5,9 0,5 1,5 3 5,356 Đậu

88 Đinh Thị Kim Oanh 12A4 3 5 4,75 4 1 1 0 1 1 0 0 0 16,75 7,1 0,25 2 3 6,144 Đậu

89 Nguyễn Văn Quang 12A4 2,5 4,5 3,75 4,75 1 1 0 1 1 0 0 0 15,5 6,1 0,25 2 2,5 5,488 Đậu

90 Nguyễn Quốc Quỳnh 12A4 1,25 3,75 4,5 3,25 1 1 0 1 1 0 0 0 12,75 6,2 0,25 4 1,25 5,444 Đậu

91 Trương Tấn Sơn 12A4 4,25 4 4,5 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 17,25 6,7 0,25 2 4 6,006 Đậu

92 Nguyễn Văn Thảo 12A4 2,25 3 3,25 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13 5,8 0,25 2 2,25 5,025 Đậu



Toán
Ngữ 

văn
Vật lí

Hóa 

học

Sinh 

học

Lịch 

sử
Địa lý

Ngoại 

ngữ
Toán

Ngữ 

văn
Vật lí

Hóa 

học

Sinh 

học

Lịch 

sử
Địa lý

Ngoại 

ngữ
Tổng ĐTB Diện KK MIN KQ Đ/R

Điểm thi Môn xét TN

STT Họ tên Lớp

93 Bùi Thị Thắm 12A4 3 3,5 3,5 4,25 1 1 0 1 1 0 0 0 14,25 5,6 0,25 2 3 5,081 Đậu

94 Hà Cao Thiên 12A4 3,75 1,75 5,25 3,5 1 1 1 1 0 0 0 0 14,25 5,9 0,25 2 1,75 5,231 Đậu

95 Bế Văn Trường 12A4 2,25 2,5 4 5,5 1 1 0 1 1 0 0 0 14,25 5,5 0,5 2 2,25 5,281 Đậu

96 Tô Văn Tú 12A4 3,25 4 4,75 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 16,5 5,8 0,25 2 3,25 5,463 Đậu

97 Nguyễn Thị Uyên 12A4 4 4,25 6,5 4 1 1 0 1 1 0 0 0 18,75 6,1 0,25 2 4 5,894 Đậu

98 Vi Thị Xuân 12A4 4,75 2 5,5 3,5 1 1 0 1 1 0 0 0 15,75 5,7 0,5 1,5 2 5,506 Đậu

99 Vũ Thị Thu Hạnh 12A4 1,25 4 3,5 2,75 1 1 0 0 1 0 0 1 11,5 7,1 0,25 2 1,25 5,488 Đậu

100 Triệu Lâm Tuấn 12A4 3,25 1,5 5 3,25 1 1 0 1 0 0 0 1 13 7 0,5 2 1,5 5,875 Đậu

101 H' Driêu Bkrông 12A4 1 2,25 3,25 3,75 1 1 0 1 1 0 0 0 10,25 5,6 0,5 2 1 4,831 Rớt

102 H' Ñeñ Êya 12A4 2 3,25 2,5 2,5 1 1 0 1 1 0 0 0 10,25 5,6 0,5 2 2 4,831 Rớt

103 Trần Quang Lai 12A4 2,75 1,75 4 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 13 5,2 0,25 2 1,75 4,725 Rớt

104 Y' Phong Niê 12A4 0,5 1,5 2,75 4,5 1 1 0 1 1 0 0 0 9,25 5,5 0,5 2 0,5 4,656 Rớt

105 Đào Văn Thả 12A4 2,5 2,75 3,75 4,75 1 1 0 1 1 0 0 0 13,75 5,5 0,25 2 2,5 4,969 Rớt

106 Ngô Văn Thông 12A4 1,75 2,5 3,5 3 1 1 0 1 1 0 0 0 10,75 5,7 0,25 2 1,75 4,694 Rớt

107 Nguyễn Quỳnh Trân 12A4 1,75 4,75 2,75 4,5 1 1 1 1 0 0 0 0 13,75 5,2 0,25 2 1,75 4,819 Rớt

108 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 12A4 1 2,75 3,5 3,5 1 1 0 0 0 1 1 0 3,75 5,3 0,25 2 1 3,619 Rớt


